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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

_________________________

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10/6/2003 của Cqhính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ

về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về

Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010;

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ

quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng,

giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2010, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí do ngân sách nhà

nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

giai đoạn 2006 - 2010 theo nội dung quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg

ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số

225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 về Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi

và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010.

2. Kinh phí thực hiện Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm

nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan Trung ương

trực tiếp thực hiện do ngân sách Trung ương bảo đảm; để đầu tư, nghiên cứu, sản
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xuất các giống cây nông nghiệp, giống cây lâm nghiệp chính, giống vật nuôi chủ yếu

trong phạm vi cả nước hoặc vùng.

Kinh phí thực hiện Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm

nghiệp do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp thực hiện do ngân

sách địa phương bảo đảm; để đầu tư, nghiên cứu, sản xuất các giống cây nông

nghiệp, giống cây lâm nghiệp, giống vật nuôi có lợi thế so sánh của địa phương.

3. Các tổ chức, cá nhân phải sử dụng kinh phí Chương trình giống cây trồng, giống

vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra kiểm

soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; cuối năm hoặc kết thúc dự án phải thực

hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi của Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm

nghiệp, gồm:

1.1. Nội dung chi Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm

nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, cơ quan Trung ương 

thực hiện:

a) Ngân sách trung ương đầu tư cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Chi từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học:

+ Nghiên cứu lai tạo; chọn lọc; sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm nghiệm và

khu vực hóa các giống mới; công nhận giống mới; điều tra xác định giống, phục

tráng lại những giống có đặc tính tốt; nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng giống,

chế biến giống;

+ Nhập nội nguồn gen; thu nhập, lưu giữ các nguồn gen động vật, thực vật; bảo tồn

cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống;

- Chi từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng cơ

bản, mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao

gồm:

+ Xây dựng quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất để lưu giữ bảo tồn nguồn gen động

thực vật, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống;



+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có

thẩm quyền phê duyệt, để tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ

sản xuất giống mới.

- Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế:

+ Nhập nội giống mới có năng suất, chất lượng cao trong nước chưa có hoặc còn

thiếu; nhập công nghệ mới, tiên tiến về sản xuất giống; mua bản quyền tác giả đối

với những giống mới trong nước chưa có; thuê chuyên gia nước ngoài trong trường

hợp công nghệ phức tạp đòi hỏi trình độ cao mà các chuyên gia trong nước chưa thể

đảm nhận được gắn với các dự án cụ thể; xây dựng một số mô hình trình diễn về

công nghệ sản xuất giống mới đã được cấp có thẩm quyền công nhận; nhân giống

gốc;

+  Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống;

+ Đào tạo, tập huấn kỹ thuật, quy trình sản xuất giống mới trong và ngoài nước cho

cán bộ, người sản xuất giống gắn với từng dự án;

+ Tăng cường quản lý chất lượng về giống: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý về

giống; Chi hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình; đào tạo, tập huấn nâng cao

trình độ nghiệp vụ quản lý giống cho cán bộ cấp Bộ, cấp tỉnh, cán bộ Trung tâm

giống thuộc Bộ quản lý; xuất bản các ấn phẩm phục quản lý nhà nước về giống.

b) Ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông,

thủy lợi nội vùng) cho một số vùng sản xuất giống tập trung áp dụng công nghệ cao

phát triển giống theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức hỗ trợ tối đa không quá 50% mức vốn đầu tư cho dự án xây dựng cơ sở hạ

tầng (giao thông, thủy lợi nội vùng).

- Chi sự nghiệp kinh tế:

+ Hỗ trợ sản xuất giống gốc (cây trồng: giống siêu nguyên chủng, giống nguyên

chủng, cây đầu dòng và giống bố mẹ đối với giống lai; chăn nuôi: giống cụ kỵ, giống

ông bà) trong trường hợp cần thiết đối với những giống có chất lượng mới chọn tạo

hoặc nhập nội; những giống có nhu cầu lớn trong sản xuất nhưng chưa đáp ứng đủ.



Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng mức chi phí sản xuất giống theo dự án được

cấp có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng có trong tổng

mức chi phí). Riêng dự án sản xuất giống gốc là trâu, bò thịt, bò sữa, dê hỗ trợ 100%

chi phí tinh, nitơ; các chi phí khác hỗ trợ tối đa không quá 30%.

Việc lựa chọn giống để sản xuất và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng dự án do Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

+ Hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn ngân hàng cho đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hoá

và công nghiệp hoá sản xuất, chế biến giống áp dụng công nghệ cao trong nước

chưa sản xuất được phải nhập của nước ngoài. Hỗ trợ 50% lãi suất vay vốn ngân

hàng cho đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hoá và công nghiệp hoá sản xuất, chế

biến giống áp dụng công nghệ cao do trong nước sản xuất. Thời gian hỗ trợ lãi suất

không quá 12 tháng.

1.2. Nội dung chi Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm

nghiệp do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

a) Ngân sách địa phương đầu tư cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Chi từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học:

+ Nghiên cứu lai tạo; chọn lọc; sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm nghiệm và

khu vực hóa các giống mới; công nhận giống mới; điều tra xác định giống, phục

tráng lại những giống có đặc tính tốt; nghiên cứu quy trình quản lý chất lượng giống,

chế biến giống;

+ Nhập nội nguồn gen; thu nhập, lưu giữ các nguồn gen động vật, thực vật; bảo tồn

cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống;

- Chi từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng cơ

bản, mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao

gồm:

+ Xây dựng quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất để lưu giữ bảo tồn nguồn gen động

thực vật, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống;

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị theo dự án được cấp có

thẩm quyền phê duyệt, để tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ



sản xuất giống mới.

- Chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế:

+ Nhập nội giống mới có năng suất, chất lượng cao trong nước chưa có hoặc còn

thiếu; nhập công nghệ mới, tiên tiến về sản xuất giống; mua bản quyền tác giả đối

với những giống mới trong nước chưa có; thuê chuyên gia nước ngoài trong trường

hợp công nghệ phức tạp đòi hỏi trình độ cao mà các chuyên gia trong nước chưa thể

đảm nhận được gắn với các dự án cụ thể; xây dựng một số mô hình trình diễn về

công nghệ sản xuất giống mới đã được cấp có thẩm quyền công nhận; nhân giống

gốc;

+ Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống;

+ Đào tạo, tập huấn kỹ thuật, quy trình sản xuất giống mới trong và ngoài nước cho

cán bộ, người sản xuất giống gắn với từng dự án;

+ Tăng cường quản lý chất lượng về giống: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý về

giống; Chi hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình; đào tạo, tập huấn nâng cao

trình độ nghiệp vụ quản lý giống cho cán bộ làm giống của địa phương; xuất bản các

ấn phẩm phục quản lý nhà nước về giống.

b) Ngân sách địa phương hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông,

thủy lợi nội vùng) cho một số vùng sản xuất giống tập trung áp dụng công nghệ cao

phát triển giống theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức hỗ trợ tối đa không quá 50%  mức vốn đầu tư cho dự án xây dựng cơ sở hạ

tầng (giao thông, thủy lợi nội vùng).

- Chi sự nghiệp kinh tế:

+ Hỗ trợ sản xuất giống gốc (cây trồng: giống siêu nguyên chủng, giống nguyên

chủng, cây đầu dòng và giống bố mẹ đối với giống lai; chăn nuôi: giống cụ kỵ, giống

ông bà) trong trường hợp cần thiết đối với những giống có chất lượng mới chọn tạo

hoặc nhập nội; những giống có nhu cầu lớn trong sản xuất nhưng chưa đáp ứng đủ.

Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng mức chi phí sản xuất giống theo dự án được

cấp có thẩm quyền phê duyệt (không tính trang thiết bị, nhà xưởng có trong tổng


